
Ngày Tiết 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E 8G

1
ÂN - 

T.SơnAN
TOÁN - 

C.VHồng
SỬ - T.Hiếu

VĂN - C.T 
Thúy

VĂN - 
C.Uyên

ANH - 
T.Nhựt

ĐỊA - 
C.Thủy

GDCD - C. 
Lê

ANH - C.Lan
SINH - 

C.MPhương

2
ĐỊA - 

C.Thủy
SỬ - T.Hiếu

VĂN - C.T 
Thúy

TOÁN - 
C.Hiệp

GDCD - C. 
Lê

ÂN - 
T.SơnAN

VĂN - 
C.NgHuyền

ANH - 
T.Nhựt

CNghệ - C. 
Quyên

ANH - C.Lan

3
SINH - 

C.MPhương
ÂN - 

T.SơnAN
GDCD - 
C.Tba

VĂN - C.T 
Thúy

ANH - 
T.Nhựt

GDCD - C. 
Lê

VĂN - 
C.NgHuyền

ĐỊA - 
C.Thủy

VĂN - 
C.Uyên

TOÁN - 
C.VHồng

4 SỬ - T.Hiếu
GDCD - 
C.Tba

VĂN - C.T 
Thúy

TOÁN - 
C.Hiệp

SINH - 
C.MPhương

VĂN - 
C.Uyên

ANH - C.Lan
CNghệ - C. 

Quyên
TOÁN - 

C.VHồng
VĂN - 

C.NgHuyền

5
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

1
VĂN - C.P 

Thúy
TOÁN - 

C.VHồng
ĐỊA - 

C.Thủy
SINH - 

C.MPhương
TOÁN - T. 
HVương

HÓA - T. 
Toàn

ÂN - 
T.SơnAN

MT - 
T.TVương

SỬ - C H 
Thúy

LÝ - C. Hoa

2
MT - 

T.TVương
VĂN - C.P 

Thúy
TIN - 

T.Thuận
ÂN - 

T.SơnAN
HÓA - T. 

Toàn
ĐỊA - 

C.Thủy
SỬ - C H 

Thúy
TOÁN - 
C.Vinh

TOÁN - 
C.VHồng

ANH - C.Lan

3
TOÁN - 

C.VHồng
MT - 

T.TVương
SINH - 

C.MPhương
TIN - 

T.Thuận
TOÁN - T. 
HVương

LÝ - C. Hoa
SINH - C.Tr 

Hồng
SỬ - C H 

Thúy
ANH - C.Lan

ĐỊA - 
C.Thủy

4
TIN - 

T.Thuận
VĂN - C.P 

Thúy
MT - 

T.TVương
LÝ - C. Hoa

ĐỊA - 
C.Thủy

TOÁN - T. 
HVương

TOÁN - 
C.Vinh

SINH - C.Tr 
Hồng

HÓA - 
C.Trinh

SỬ - C H 
Thúy

5
VĂN - C.P 

Thúy
TIN - 

T.Thuận
LÝ - C. Hoa

HÓA - 
C.Trinh

SỬ - C H 
Thúy

TOÁN - T. 
HVương

ANH - C.Lan
TOÁN - 
C.Vinh

SINH - C.Tr 
Hồng

MT - 
T.TVương

1 LÝ - C. Hoa
ĐỊA - 

C.Thủy
ÂN - 

T.SơnAN
SINH - 

C.MPhương
SỬ - C H 

Thúy
HÓA - T. 

Toàn
LÝ - 

C.NHuyền
VĂN - 

C.NgHuyền
MT - 

T.TVương
TOÁN - 

C.VHồng

2
ANH - 
C.Hạnh

LÝ - C. Hoa
SINH - 

C.MPhương
VĂN - C.T 

Thúy
ÂN - 

T.SơnAN
SỬ - C H 

Thúy
MT - 

T.TVương
VĂN - 

C.NgHuyền
HÓA - 
C.Trinh

TOÁN - 
C.VHồng

3
TOÁN - 

C.VHồng
SINH - 

C.MPhương
ĐỊA - 

C.Thủy
VĂN - C.T 

Thúy
LÝ - 

C.NHuyền
MT - 

T.TVương
VĂN - 

C.NgHuyền
HÓA - T. 

Toàn
SỬ - C H 

Thúy
HÓA - 
C.Trinh

4
ANH - 
C.Hạnh

HÓA - 
C.Trinh

VĂN - C.T 
Thúy

ĐỊA - 
C.Thủy

MT - 
T.TVương

SINH - 
C.MPhương

HÓA - T. 
Toàn

TOÁN - 
C.Vinh

TOÁN - 
C.VHồng

CNghệ - C. 
Hoa

5
SINH - 

C.MPhương
ANH - 
C.Hạnh

VĂN - C.T 
Thúy

MT - 
T.TVương

HÓA - T. 
Toàn

CNghệ - C. 
Hoa

TOÁN - 
C.Vinh

SỬ - C H 
Thúy

TOÁN - 
C.VHồng

VĂN - 
C.NgHuyền

1
5

1
ĐỊA - 

C.Thủy
ANH - 
C.Hạnh

HÓA - 
C.Trinh

ANH - T.Hội
TOÁN - T. 
HVương

VĂN - 
C.Uyên

VĂN - 
C.NgHuyền

SINH - C.Tr 
Hồng

GDCD - 
T.Nhi

TOÁN - 
C.VHồng

2
TOÁN - 

C.VHồng
ANH - 
C.Hạnh

ANH - T.Hội
ĐỊA - 

C.Thủy
TOÁN - T. 
HVương

ANH - 
T.Nhựt

SINH - C.Tr 
Hồng

VĂN - 
C.NgHuyền

VĂN - 
C.Uyên

GDCD - 
T.Nhi

3
HÓA - 
C.Trinh

TOÁN - 
C.VHồng

ANH - T.Hội
TOÁN - 
C.Hiệp

VĂN - 
C.Uyên

ANH - 
T.Nhựt

TOÁN - 
C.Vinh

HÓA - T. 
Toàn

SINH - C.Tr 
Hồng

VĂN - 
C.NgHuyền

4
ANH - 
C.Hạnh

TOÁN - 
C.VHồng

TOÁN - 
C.Hiệp

ANH - T.Hội
VĂN - 
C.Uyên

TOÁN - T. 
HVương

TOÁN - 
C.Vinh

VĂN - 
C.NgHuyền

ĐỊA - 
C.Thủy

HÓA - 
C.Trinh

5
TOÁN - 

C.VHồng
ĐỊA - 

C.Thủy
TOÁN - 
C.Hiệp

SỬ - T.Hiếu
ANH - 
T.Nhựt

TOÁN - T. 
HVương

HÓA - T. 
Toàn

TOÁN - 
C.Vinh

VĂN - 
C.Uyên

VĂN - 
C.NgHuyền

1
VĂN - C.P 

Thúy
SINH - 

C.MPhương
TOÁN - 
C.Hiệp

CNghệ - 
C.Trang

CNghệ - C. 
Quyên

VĂN - 
C.Uyên

GDCD - C. 
Lê

ANH - 
T.Nhựt

ÂN - 
T.SơnAN

SỬ - C H 
Thúy

2
VĂN - C.P 

Thúy
CNghệ - 
C.Trang

TOÁN - 
C.Hiệp

ANH - T.Hội
VĂN - 
C.Uyên

SỬ - C H 
Thúy

CNghệ - C. 
Quyên

ÂN - 
T.SơnAN

ANH - C.Lan
SINH - 

C.MPhương

3
CNghệ - 
C.Trang

VĂN - C.P 
Thúy

ANH - T.Hội
GDCD - 
C.Tba

SINH - 
C.MPhương

VĂN - 
C.Uyên

SỬ - C H 
Thúy

ANH - 
T.Nhựt

LÝ - C. 
Quyên

ANH - C.Lan

4
GDCD - 
C.Tba

VĂN - C.P 
Thúy

CNghệ - 
C.Trang

TOÁN - 
C.Hiệp

ANH - 
T.Nhựt

SINH - 
C.MPhương

ANH - C.Lan
LÝ - C. 
Quyên

VĂN - 
C.Uyên

ÂN - 
T.SơnAN

5 SHL - C T Ba
SHL - C 
Trang

SHL - T Hội SHL - C Hiệp
SHL - T 

Nhựt
SHL - C 
Phương

SHL - C Lan
SHL - C 
Quyên

SHL - C 
Uyên

SHL - T Sơn

6
HĐTN - C T 

Ba
HĐTN - C 

Trang
HĐTN - T Hội

HĐTN - C 
Hiệp
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* Lưu ý đối với Khối 7: Môn Lý - Hóa - Sinh là môn KHTN
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